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Bài nghiên cứu điểm lại các nét chính của nền kinh tế VN trong năm 2012 và dự báo những 
xu hướng chính của nền kinh tế trong năm 2013 dựa trên một khung phân tích tổng hợp từ kết 
quả các chỉ tiêu vĩ mô chủ yếu cho đến các yếu tố nền tảng của nền kinh tế. Mặc dù tình hình 
kinh tế vĩ mô trong năm 2012 đã từng bước được ổn định, lạm phát được kiềm chế, các cân đối vĩ 
mô được cải thiện, quá trình tái cơ cấu nền kinh tế đã có những bước khởi động ban đầu, nhưng 
nhìn chung nền kinh tế vẫn còn nhiều yếu kém mang tính nền tảng và dài hạn, đặc biệt là tốc độ 
tăng trưởng không đạt theo kì vọng, niềm tin từ các thị trường hiện đang ở mức thấp. Dự báo 
kinh tế VN năm 2013 sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức bên cạnh những cơ hội có 
được từ thành quả của ổn định kinh tế vĩ mô năm 2012. Các triển vọng nhấn mạnh việc nâng cao 
hiệu quả quản lí điều hành của Chính phủ, đẩy mạnh hơn nữa công cuộc tái cấu trúc nền kinh tế 
gắn với thay đổi mô hình tăng trưởng tiến tới củng cố niềm tin thị trường và hiệu quả các chính 
sách vĩ mô nhằm đảm bảo duy trì ổn định vĩ mô, kích thích tăng trưởng và tạo thêm việc làm cho 
nền kinh tế. 

Từ khóa:  Kinh tế vĩ mô 2012, dự báo kinh tế 2013, tăng trưởng, lạm phát. 

  

1. Khung phân tích đánh giá và dự báo 
nền kinh tế  

Khung phân tích của nghiên cứu được mô tả dưới 
dạng hình kim tự tháp. Tầng đế của kim tự tháp bao 
gồm các yếu tố thuộc “Nền tảng của nền kinh tế”  
bao gồm mô hình tăng trưởng; cơ sở hạ tầng; giáo 
dục, y tế, và chất lượng nguồn nhân lực; năng lực 
khoa học công nghệ, nghiên cứu và đổi mới; thể chế 
và pháp luật. Các nội dung này được tham khảo từ 
khung phân tích về năng lực cạnh tranh của nền kinh 
tế của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF, 2012). Từ 
bối cảnh nền tảng của nền kinh tế thì Chính phủ sẽ 
điều hành nền kinh tế thông qua việc áp dụng các 
chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ thích hợp 
(Krugman & Wells, 2009; Mc Taggart, Findlay, & 
Parkin, 2007) nhằm ổn định vĩ mô qua tác động đến 
các loại thị trường khác nhau, ổn định các cán cân vĩ 
mô quan trọng như cán cân ngoại thương, cán cân 
ngân sách, và dự trữ ngoại hối. Phần đỉnh của kim tự 
tháp là kết quả của nền kinh tế, những biến số kinh 
tế vĩ mô quan trọng nhất được chấp nhận và sử dụng 
rộng rãi bởi mọi quốc gia và tổ chức quốc tế là GDP, 

CPI, và  việc làm. Các biến số này đóng vai trò quan 
trọng trong nền kinh tế mỗi quốc gia bởi chỉ khi các 
biến số này tốt thì mới đảm bảo cơ sở vững chắc cho 
việc nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Việc 
xây dựng khung phân tích vĩ mô về kinh tế VN theo 
mô hình kim tự tháp ngụ ý rằng bất kì sự vội vàng 
chạy theo các chỉ tiêu ở phần đỉnh mà bỏ qua các 
nền tảng phía dưới đều tiềm ẩn nhiều nguy cơ không 
ổn định, thiếu bền vững trong quá trình hoạch định 
chính sách cho nền kinh tế.  

Nghiên cứu sẽ sử dụng khung phân tích kim tự 
tháp nêu trên đồng thời dựa trên các nguồn dữ liệu 
tổng hợp từ Tổng cục Thống kê, Diễn đàn Kinh tế 
Thế giới, Ngân hàng Nhà nước VN, các tổ chức 
Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á, 
và Quỹ Tiền tệ Quốc tế để phân tích nền kinh tế VN 
năm 2012 và dự báo các triển vọng và lựa chọn 
chính sách năm kế tiếp.   
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2. Tổng quan kinh tế VN năm 2012 
2.1. Các chỉ số kinh tế vĩ mô chính 

 2.1.1. Tăng trưởng GDP  

GDP năm 2012 mặc dù có cải thiện ở thời điểm 
cuối năm nhưng tăng trưởng ước chỉ đạt 5,1% (IMF, 
2012), có sự sụt giảm so với năm 2011 (5,9%), và 
quan trọng là sự tiếp nối chuỗi sụt giảm tăng trưởng 
kể từ năm 2008, điều này có nghĩa tăng trưởng chậm 
không những do các nguyên nhân ngắn hạn mà còn 
do các nguyên nhân dài hạn liên quan đến mô hình 
tăng trưởng và các vấn đề cấu trúc nền kinh tế. GDP 
tăng thấp chủ yếu là do sản xuất kinh doanh của hầu 
hết các ngành, lĩnh vực đều gặp khó khăn. Sản xuất 
công nghiệp và xây dựng là những ngành gặp nhiều 
khó khăn nhất do ảnh hưởng trực tiếp từ nhu cầu 
trong nước bị suy giảm và thị trường bất động sản 
đóng băng. Chỉ số sản xuất công nghiệp tuy có cải 
thiện vào giữa và cuối năm nhưng tốc độ tăng chậm, 
ước khoảng 5,3% (Chính phủ, 10/2012), tiếp nối đà 
sụt giảm kể từ năm 2008.  

 

 

2.1.2. Lạm phát  

Ưu điểm chính sách đáng chú ý nhất trong năm 
qua là lạm phát đã được kiềm chế dưới một con số. 
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước ước tăng khoảng 
8% so với năm 2011 (Chính phủ, 10/2012). Đây là 
kết quả của việc thực hiện nhất quán các chính sách 
ổn định kinh tế vĩ mô từ Nghị quyết 11 của Chính 
phủ và sự ổn định tương đối về giá cả các mặt hàng 
quan trọng trong và ngoài nước. Lương thực thực 
phẩm, nhóm hàng chiếm tỉ trọng lớn nhất trong giỏ 
hàng hóa tính CPI, tương đối ổn định và không có 
những cú sốc lớn về giá.  

GDP
CPI

Việc làm

Các cán cân vĩ mô
Cán cân thương mại

Thu, chi ngân sách nhà nước
Dự trữ ngoại hối

Các thị trường
Thị trường tiền tệ

Thị trường chứng khoán
Thị trường bất động sản

Các chính sách
Chính sách tài khóa
Chính sách tiền tệ

Nền tảng của nền kinh tế

Mô hình tăng trưởng

Thể chế, pháp luật

Cơ sở hạ tầng 

Giáo dục/ Y tế/ Chất lượng nguồn nhân lực

Năng lực khoa học công nghệ, nghiên cứu và đổi mới

Hình 1. Khung phân tích vĩ mô về kinh tế VN 

Nguồn: Tác giả 
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Hình 2. CPI cả nước, 2002-2012 

Hình 3. CPI cả nước theo tháng, 2012 
Nguồn: Tổng cục Thống kê 

Tuy nhiên, diễn biến chỉ số CPI trong năm qua và 
trong bối cảnh dài hạn cho thấy nhiều quan ngại: 
lạm phát cả năm 2012 tuy có giảm nhưng diễn biến 
lạm phát trong năm thiếu ổn định, tăng giảm ít ổn 
định; lạm phát trong nhiều năm qua liên tục ở mức 
cao so với thế giới và biến động khá lớn. Kinh 
nghiệm chống lạm phát trong thời gian qua cho thấy 
khi lạm phát tăng cao thì các biện pháp kiềm chế 
lạm phát chủ yếu mang tính hành chính và tức thời 
như áp dụng các chính sách vĩ mô thắt chặt dẫn đến 
lãi suất cao kèm theo cắt giảm đầu tư công, các giải 
pháp này mặc dù rất kiên quyết nhưng thiếu  những 
tính nhất quán về thị trường, ổn định kênh phân 
phối, ổn định tâm lí nhà đầu tư và người tiêu dùng, 
thêm vào đó vai trò độc lập tương đối của Ngân 
hàng Nhà nước trong việc theo đuổi lạm phát mục 

tiêu mặc dù từng bước được cải thiện nhưng chưa 
tích cực. 

2.1.3. Tăng trưởng việc làm 

Tình hình việc làm trong năm 2012 nhìn chung 
khá khó khăn ở nhiều ngành. Theo Báo cáo của 
Chính phủ (10/2012)  ước cả năm đạt khoảng 1,52 
triệu việc làm mới. Tuy nhiên, thực tế cho thấy trong 
bối cảnh kinh tế năm 2012, các DN, đặc biệt là DN 
vừa và nhỏ gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đầu ra 
cho sản phẩm nên số lượng DN phá sản, giải thể, thu 
hẹp sản xuất kinh doanh tăng đột biến, dẫn đến gia 
tăng lao động thất nghiệp, thiếu việc làm. Tính đến 
20/9/2012 cả nước có 51.000 DN thành lập mới, 
nhưng cũng có 40.000 DN giải thể hoặc dừng hoạt 
động (Chính phủ, 10/2012). Số DN ngưng hoạt động 
và phá sản ước khoảng 100.000 DN chỉ trong hai 
năm 2011-2012 [1]. Ngoài ra hầu hết các DN đều 
giảm hoạt động từ 20-30% công suất do suy giảm 
cầu trong nước. Điều này dẫn đến xu hướng cắt 
giảm nhân sự, giảm lương, thưởng ở hầu hết các lĩnh 
vực chứ không chỉ còn tập trung ở xây dựng, bất 
động sản, vật liệu xây dựng; ước tính 8 tháng đầu 
năm 2012 đã có 345.500 người đăng kí thất nghiệp, 
tăng 41,4% so với cùng kì năm 2011[2].  

2.2. Các cán cân vĩ mô chính 

2.2.1. Cán cân thương mại 

Cán cân thương mại trong năm 2012 có cải thiện 
trong ngắn hạn và chủ yếu là hệ quả của chính sách 
vĩ mô chống lạm phát. Dựa vào số liệu Tổng cục 
Thống kê (2012), tính đến tháng 10/2012, giá trị 
xuất khẩu đạt khoảng 93,5 tỉ USD, tăng 18,4% so 
với cùng kì năm 2011; giá trị nhập khẩu đạt 93,8 tỉ 
USD, tăng 6,8% so với cùng kì năm 2011; nhập siêu 
10 tháng năm 2012 là 357 triệu USD, bằng 0,4% 
tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, và nếu xét theo 
thời gian, tỉ lệ nhập siêu của nước ta đã giảm dần từ 
29,2% năm 2007 xuống ở mức thấp nhất trong năm 
2012. Xu hướng giảm nhập siêu trong thời gian qua, 
đặc biệt thấp nhất trong năm 2012 một phần thể hiện 
khá đúng hiện trạng giảm cầu nhập khẩu phục vụ 
cho sản xuất công nghiệp từ các DN. Xuất khẩu vẫn 
tăng trưởng trong bối cảnh các thị trường xuất khẩu 
truyền thống của VN như Mỹ, châu Âu, Nhật đều 
gặp khó khăn kinh tế, nhưng “chất lượng” xuất khẩu 
vẫn còn thấp với chủ yếu là những sản phẩm thô, 
thâm dụng nhiều lao động, khai thác những lợi thế 

4
3

9.5
8.4

6.6

12.6

19.89

6.52

11.75

18.13

8

0

5

10

15

20

25

1

1.37

0.16
0.05

0.18

-0.26 -0.29

0.63

2.2

0.85

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T 8 T 9 T 10



PHAÙT TRIEÅN KINH TEÁ 
 Soá 267, Thaùng Moät naêm 2013 

 

KINH TẾ VN:
TỔNG QUAN NĂM 2012 & TRIỂN VỌNG NĂM 2013 5

 

sẵn có về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên 
nhiên. Tuy vậy, năm 2012 tình hình xuất khẩu các 
mặt hàng điện tử-máy tính, điện thoại di động và phụ 
kiện có tốc độ tăng trưởng khá cao so với nhiều mặt 
hàng xuất khẩu khác.  

2.2.2. Cán cân ngân sách 

Cán cân ngân sách nhà nước nhìn chung là cải 
thiện so với các năm trước theo tỉ lệ thâm hụt và đảm 
bảo được tỉ lệ thâm hụt kế hoạch trong năm 2012 là    
-4,8% (GDP) nếu tính cả chi trả nợ gốc do Chính phủ 
kiên quyết chống lạm phát bằng cắt giảm đầu tư công, 
và chính sách này nhất quán cho đến hiện nay. Thu 
ngân sách gặp nhiều trở ngại do khó khăn chung của 
nền kinh tế và do đó nguồn thu thuế từ các DN sụt 
giảm. Ngoài ra, những biện pháp giảm thuế nhằm 
giúp tháo gỡ khó khăn cho DN và người dân (Nghị 
quyết 13/NQ-CP ngày 10/5/2012) cũng làm nguồn 
thu thuế giảm. Tính đến tháng 10/2012, chi ngân sách 
đạt 678,6 nghìn tỉ đồng, bằng 75,1% dự toán năm, 
trong khi đó thu ngân sách chỉ đạt 70,7% (Tổng cục 
Thống kê, 2012).  

2.2.3. Dự trữ ngoại hối 

Dự trữ ngoại hối là điểm sáng của kinh tế VN 
trong năm 2012. Theo ADB (10/2012), dự trữ ngoại 
hối VN ước đạt trên 20 tỉ USD, tương đương 2,4 
tháng nhập khẩu; còn theo Chính phủ (10/2012) dự 
trữ ngoại hối đủ cho 11 tuần nhập khẩu. Kết quả trên 
là nhờ: (i) Các biện pháp kiểm soát chặt thị trường 
ngoại hối, chống đôla hóa nền kinh tế, áp dụng lãi 
suất trần huy động USD 2%, thấp hơn nhiều so với lãi 
suất VND nên khuyến khích người dân, DN bán USD 
cho ngân hàng; (ii) thị trường vàng được Ngân hàng 
Nhà nước kiểm soát khá chặt nên lượng USD nhập 
vàng giảm; (iii) các dòng vốn bên ngoài (FDI, ODA, 
kiều hối) vẫn ở mức ổn định, và (iv) cán cân thương 
mại khả quan do nhập siêu giảm mạnh. Đây là tín 
hiệu tốt giúp ổn định giá trị tiền đồng, tăng niềm tin 
của nhà đầu tư và các tổ chức tài chính nước ngoài về 
khả năng trả nợ nước ngoài của VN.  

2.3. Các thị trường chính 

2.3.1. Thị trường tiền tệ 

Hệ thống ngân hàng trong năm qua có các điểm 
nổi bật là nợ xấu, tính thanh khoản yếu, lãi suất giảm 
mạnh nhưng khả năng tiếp cận tín dụng của các DN 
còn hạn chế. Trong bối cảnh các DN ở hầu hết các 

lĩnh vực, đặc biệt là xây dựng, bất động sản, chứng 
khoán gặp nhiều khó khăn, khiến nợ xấu ngành ngân 
hàng tăng nhanh. Theo số liệu của cơ quan thanh tra, 
giám sát ngân hàng thuộc NHNN công bố ngày 
12/7/2012, tính đến 31/3/2012, nợ xấu của các tổ 
chức tín dụng là hơn 202.000 tỉ đồng, chiếm 8,6% 
tổng dư nợ. Đây là một “cục máu đông” lớn đối với 
nền kinh tế khi nó tương đương 10% GDP. Mặc dù đã 
có nhiều biện pháp giải quyết nợ xấu (đến tháng 
10/2012 đã giải quyết được khoảng 36.000 tỉ đồng), 
nhưng nợ xấu của toàn hệ thống ngân hàng tính đến 
thời điểm cuối tháng 10/2012 vẫn chiếm khoảng từ 
8,8%-10% trên tổng dư nợ [3]. Hầu hết những khoản 
nợ xấu này được đảm bảo bằng bất động sản (ước 
tính 66% dư nợ đang được bảo đảm bằng nhà, đất 
[4]). Tuy nhiên, vì hiện nay thị trường bất động sản 
đóng băng, tính thanh khoản rất kém, nên có nhiều 
khó khăn trong việc giải quyết vấn đề nợ xấu cũng 
như cải thiện tính thanh khoản của hệ thống ngân 
hàng.  

Lãi suất cơ bản và các lãi suất điều hành đều giảm 
nhanh trong năm 2012. Lãi suất cơ bản về mức 
9%/năm trong bối cảnh lạm phát được kiềm chế. Mặc 
dù lãi suất giảm nhanh và áp dụng trần lãi suất cho 
vay nhưng doanh nhiệp, đặc biệt là DN vừa và nhỏ 
vẫn khá khó khăn trong việc tiếp cận tín dụng. 
Nguyên nhân chủ yếu là do hầu hết các DN đều có nợ 
quá hạn với ngân hàng, hàng hóa tồn kho nhiều, tài 
sản thế chấp hạn chế nên không đáp ứng được những 
điều kiện cho vay ngày càng chặt chẽ của hệ thống 
ngân hàng. Hơn nữa, nhiều ngân hàng duy trì mức lãi 
suất cao hơn lãi suất trần để bù đắp những khoản thiệt 
hại do tỉ lệ nợ xấu cao và nhằm đảm bảo tính thanh 
khoản trong bối cảnh nhiều thị trường đóng băng. Do 
vậy, tính đến ngày 19/10/2012, tăng trưởng tín dụng 
của toàn hệ thống ngân hàng chỉ là 2,77%; tổng 
phương tiện thanh toán M2 ước tăng 10,37% tính đến 
ngày 31/8/2012 [5]. Câu chuyện lãi suất và tăng khả 
năng tiếp cận vốn sắp tới là rất quan trọng nhằm khôi 
phục khả năng sản xuất cho khu vực DN nhằm kích 
thích tăng trưởng. 

2.3.2. Thị trường chứng khoán 
 Thị trường chứng khoán năm 2012 nhìn chung 
vẫn chưa cải thiện, tiếp nối xu hướng suy giảm từ 
giữa 2008 đến nay. Mặc dù có sự khởi sắc trong Quý 
1 và Quý 2, nhưng chỉ số VN-Index đi xuống mạnh 
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vào Quý 3 và 4. Tuy đã phát triển 12 năm, nhưng thị 
trường chứng khoán VN vẫn chưa đảm bảo được là 
một kênh huy động vốn dài hạn cho nền kinh tế và có 
nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Những vấn đề đáng quan tâm 
của thị trường chứng khoán bao gồm: (i) Thị trường 
sụt giảm, giá cổ phiếu “rớt” mạnh; (ii) tính thanh 
khoản kém; (iii) thị trường thiếu công khai, minh 
bạch; (iv) giá chứng khoán, đặc biệt là chứng khoán 
nhỏ có biểu hiện bị thao túng, (v) chất lượng hàng hóa 
thấp và khó xác định; (vi) chất lượng các công ty 
chứng khoán đáng lo ngại, và (vii) đặc biệt thị trường 
chứng khoán có kết nối quá chặt chẽ với thị trường 
tiền tệ và thị trường bất động sản mà khả dĩ hai thị 
trường này đang gặp nhiều khó khăn mang tính cấu 
trúc. Do vậy việc phấn đấu đưa tổng giá trị vốn hóa 
thị trường cổ phiếu vào năm 2020 đạt khoảng 70% 
GDP như trong Chiến lược phát triển thị trường 
chứng khoán VN giai đoạn 2011 – 2020 đã được Thủ 
tướng Chính phủ thông qua là một thách thức đặc biệt 
trong thời điểm này.  

2.3.4. Thị trường bất động sản 

Thị trường bất động sản năm 2012 tiếp tục suy 
giảm và rơi vào tình trạng “đóng băng”. Lượng căn 
hộ tồn kho ở Hà Nội và TP.HCM ước khoảng 70.000 
căn [6], phần lớn là căn hộ cao cấp, có diện tích lớn, 
có giá hơn 1 tỉ đồng/căn. Lượng tồn kho này đe dọa 
làm gia tăng nợ xấu của hệ thống ngân hàng trong bối 
cảnh hầu hết các công ty bất động sản bị thua lỗ và 
khó lòng thanh toán những khoản nợ từ ngân hàng 
trước đây.  

2.4. Các chính sách vĩ mô  

Chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ năm 
2012 vẫn kiên quyết thắt chặt nhưng ở mức độ thận 
trọng và linh hoạt hơn do kiên quyết tuân thủ nhất 
quán chính sách chống lạm phát theo Nghị quyết 11 
của Chính phủ. Thành quả của chính sách như đã 
phân tích ở trên là lạm phát đã khống chế dưới 10%, 
nhập siêu được cải thiện, tỉ giá hối đoái được kiểm 
soát, lãi suất thị trường tiền tệ lúc đầu khá cao nhưng 
đến cuối năm đã giảm xuống dưới 10%, cán cân ngân 
sách mặc dù khá khó khăn nhưng cũng được kiểm 
soát theo kế hoạch. Những thành công này chủ yếu là 
do Chính phủ thực hiện các chính sách mặc dù kiên 
quyết nhưng thận trọng và mềm dẻo, có tính đồng 
thuận cao, tính truyền thông đa chiều, có tham khảo 
tư vấn rộng rãi các tổ chức WB, IMF, ADB. Tuy vậy, 

do theo đuổi chính sách kiên quyết chống lạm phát 
nên một thời gian khá dài tích lũy lãi suất cao nên 
niềm tin tiêu dùng và đầu tư, niềm tin các thị trường 
có dấu hiệu suy giảm. Các sự kiện như VN không còn 
được bình chọn là thị trường bán lẻ số một trong năm 
2012 như năm 2007, hoặc FDI VN mặc dù vẫn còn 
duy trì nhưng lại thiếu sức hấp dẫn so với Myanma và 
Indonesia, và ngoài ra các thị trường tiền tệ yếu thanh 
khoản, thị trường bất động sản đóng băng, thị trường 
chứng khoán nhìn chung sụt giảm điểm dài hạn.      

2.5. Đánh giá các yếu tố nền tảng của nền kinh tế 

Nền tảng của nền kinh tế VN là vấn đề đáng lo 
ngại nhất và ít có những dấu hiệu được cải thiện nhiều 
trong thời gian qua, và càng lộ rõ các hạn chế mang 
tính cấu trúc trong năm 2012. Theo Báo cáo năng lực 
cạnh tranh toàn cầu vào 2012–2013 của Diễn đàn 
Kinh tế Thế giới, VN xếp hạng 75 trong số 144 nền 
kinh tế được xếp hạng, tụt 6 bậc so với năm 2010 – 
2011 (65/142), và tụt 16 bậc so với năm 2010 – 2011 
(59/139).  

Về mô hình tăng trưởng, hiện VN vẫn nằm trong 
nhóm 38 nền kinh tế ở giai đoạn đầu của quá trình 
phát triển [7] có nghĩa là tăng trưởng dựa vào yếu tố 
đầu vào (factor-driven economy) (WEF, 2012). Bản 
chất của tăng trưởng trong thời gian qua là tăng 
trưởng bề rộng, dựa vào nguồn đầu tư lớn và lực 
lượng lao động giá rẻ, chủ yếu tập trung vào các 
ngành sản xuất thâm dụng nhiều lao động và khai 
thác lợi thế sẵn có về tài nguyên và điều kiện tự 
nhiên, và theo đánh giá của Báo cáo phát triển VN 
(2012), xu hướng năng suất các yếu tố tổng hợp 
(TFP) đã tiệm cận về mức thấp nhất cho những năm 
gần đây.  

Thể chế (xếp hạng 89) luôn là vấn đề gây nhiều 
quan ngại đối với DN, nhà đầu tư, mặc dù Đề án 30 
về cải cách thủ tục hành chính đã được triển khai. 
Gánh nặng thủ tục hành chính xếp hạng thấp 112 [8]. 
Những chỉ tiêu bị đánh giá rất thấp khác về mặt thể 
chế bao gồm bảo hộ sở hữu trí tuệ (123), bảo vệ nhà 
đầu tư (137), sự hiệu quả trong chi tiêu của Chính phủ 
(110), sự minh bạch trong quá trình làm chính sách 
của Chính phủ (100). Những yếu tố này khiến môi 
trường kinh doanh của VN trở nên kém hấp dẫn đối 
với các nhà đầu tư.  

Cơ sở hạ tầng của VN chưa được cải thiện và có 
thứ hạng khá thấp (95), chất lượng của cơ sở hạ tầng 
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nói chung khá thấp (119), không phát triển tương 
xứng với tốc độ tăng trưởng và yêu cầu của nền kinh 
tế. Chất lượng hệ thống đường bộ là tệ nhất với xếp 
hạng (120). Tuyến giao thông huyết mạch nối liền cả 
nước là quốc lộ 1A đã xuống cấp nhiều sau một thời 
gian dài sử dụng; chất lượng đường xấu nên tốc độ 
lưu thông rất hạn chế, làm chi phí vận chuyển trở nên 
đắt đỏ. Hiện VN vẫn chưa có tuyến đường cao tốc nối 
liền Bắc Nam. Dự án đường ôtô cao tốc Bắc Nam từ 
Hà Nội đến Cần Thơ mới chỉ có một số tuyến hoàn 
thành như Cầu Giẽ - Ninh Bình, TP.HCM - Trung 
Lương. Chất lượng cảng biển cũng rất kém, xếp hạng 
(113). Số lượng bến cảng tuy nhiều, lên tới 166 bến 
cảng (Cục Hàng hải VN, 2012), nhưng thực trạng 
chung là thừa về số lượng nhưng kém về chất lượng 
với hầu hết các cảng không đạt tiêu chuẩn quốc tế. 
Một điểm yếu lớn khác của cơ sở hạ tầng là chất 
lượng cung cấp điện, xếp hạng (113).  

Chất lượng nguồn nhân lực nhìn chung khá thấp 
và là thách thức lớn trong việc đưa VN vươn lên nấc 
thang cao hơn của chuỗi giá trị gia tăng toàn cầu. 
Mức độ được đào tạo của nhân viên rất thấp, xếp 
hạng 116. Trụ cột về giáo dục đại học, cao đẳng xếp 
hạng thấp (96), chất lượng các trường đào tạo quản lí 
kinh tế rất kém, xếp hạng 125.  

Năng lực khoa học công nghệ, nghiên cứu và đổi 
mới của VN còn hạn chế. Khả năng tiếp cận các công 
nghệ mới nhất còn thấp, xếp hạng (137). Sự tiếp cận 
công nghệ ở cấp độ DN cũng rất kém, xếp hạng 
(126). Phần lớn các công nghệ sản xuất đã lạc hậu, 
tiêu hao nhiều nhiên liệu, gây ô nhiễm môi trường. 
Việc hạn chế trong tiếp cận các kĩ thuật mới sẽ khiến 
chất lượng hàng hóa không được cải thiện, chi phí sản 
xuất đắt đỏ, khó có khả năng cạnh tranh trên thị 
trường thế giới. Một phần nguyên nhân là do chất 
lượng các cơ quan nghiên cứu còn khá thấp (87), và 
thiếu sự cộng tác hiệu quả giữa trường đại học và DN 
trong nghiên cứu và phát triển (97). Tương tự như 
WEF (2012), đánh giá về nền kinh tế tri thức của 
World Bank (2012) cũng chỉ ra đổi mới sáng tạo 
(Innovation) là nhóm chỉ tiêu mà VN có xếp hạng 
thấp nhất trong bốn trụ cột của nền kinh tế tri thức. Số 
bài báo khoa học và kĩ thuật/1 triệu dân là 3,33 bài, 
khá thấp so với Thái Lan (25,79 bài) và Malaysia 
(30,43 bài). Đơn xin cấp bằng sáng chế được chấp 
thuận bởi Văn phòng sáng chế và thương hiệu Mỹ 

(USPTO)/1 triệu dân của VN là 0,01 bằng, khá thấp 
so với Thái Lan (0,51 bằng) và Malaysia (5,63 bằng).  

3. Triển vọng nền kinh tế và các dự báo 
chính sách    

3.1. Triển vọng các chỉ số kinh tế vĩ mô 

Tăng trưởng GDP của VN trong năm 2013 được 
dự báo sẽ tương đương hoặc cao hơn 2012 một chút, 
khoảng 5,3-5,5%. Những cơ sở chính cho mức dự báo 
này là: (i) Đầu tư công năm 2013 sẽ chỉ tương đương 
năm 2012 vì vẫn duy trì quan điểm đầu tư thận trọng 
trong bối cảnh vẫn ưu tiên chống lạm phát, chỉ tập 
trung vốn cho các dự án ưu tiên và hạn chế khởi công 
dự án mới; (ii) khả năng tăng trưởng tín dụng trong 
nền kinh tế cũng sẽ tiếp tục hạn chế do tái cấu trúc 
khu vực ngân hàng khó thúc đẩy nhanh; và (iii) khả 
năng hấp thụ vốn của nền kinh tế sẽ còn thấp do cầu 
nội địa và thị trường thế giới chưa có dấu hiệu hồi 
phục chắc chắn. Tuy nhiên, có lẽ đây cũng là mức 
tăng trưởng phù hợp trong bối cảnh Chính phủ tăng 
cường ổn định kinh tế vĩ mô và tập trung đẩy nhanh 
tái cơ cấu nền kinh tế trong năm 2013. Lạm phát sẽ là 
một ẩn số trong năm 2013. Có nhiều khả năng CPI sẽ 
cao hơn  so với 2012, dự báo CPI tăng khoảng 9-10% 
trong năm 2013. Nguy cơ lạm phát cao quay trở lại là 
có khả năng bởi (i) Chính phủ sẽ có xu hướng nới 
lỏng chính sách tiền tệ trong năm tới để kích thích 
tăng trưởng trong bối cảnh lạm phát được kiềm chế 
trong năm 2012; (ii) giá lương thực thế giới được dự 
báo sẽ tăng cao trong năm 2013 [9]; và (iii) lạm phát 
của VN không ổn định và luôn ở mức cao trong một 
thời gian dài và kèm theo đó là các yếu tố nền tảng 
mang tính cấu trúc của nền kinh tế không thể cải thiện 
trong ngắn hạn.    

3.2. Triển vọng các cán cân vĩ mô 

Cán cân thương mại trong năm 2013 được dự báo 
sẽ còn khó khăn do kinh tế thế giới và các thị trường 
xuất khẩu truyền thống của VN chưa có dấu hiệu hồi 
phục chắc chắn. Thêm vào đó, các hàng rào kĩ thuật, 
áp lực cạnh tranh từ các quốc gia cùng sản xuất 
những mặt hàng như gạo, may mặc, da giày nhưng có 
giá lao động rẻ hơn như Ấn Độ, Bangladesh… sẽ là 
những thách thức không nhỏ cho việc gia tăng xuất 
khẩu. Tỉ lệ nhập siêu sẽ có khả năng được kiểm soát 
được trong bối cảnh cầu trong nước tăng chậm và các 
dòng FDI có xu hướng giảm dẫn theo nhập khẩu giảm 
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nếu VN thiếu các chính sách nâng cấp các yếu tố nền 
tảng nền kinh tế thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư 
theo hướng cạnh tranh với các quốc gia trong khu 
vực.    

Cán cân ngân sách năm 2013 được dự báo sẽ tiếp 
tục gặp nhiều khó khăn do quá trình hồi phục của DN 
và các thị trường trong nước diễn ra khá chậm trong 
bối cảnh nền kinh tế toàn cầu vẫn mang tính bất định 
cao. Trong khi đó, chi ngân sách cho đầu tư phát 
triển, chi thường xuyên, trả nợ nước ngoài, đảm bảo 
an sinh xã hội vẫn giữ ở mức tương đối, thậm chí phải 
gia tăng. Khó khăn từ các khoản nợ xấu của các DN 
nhà nước, và việc Nhà nước tham gia hình thành công 
ty quản lí nợ xấu nhằm thực hiện tái cấu trúc DN nhà 
nước cũng như tái cấu trúc ngân hàng thương mại, 
kèm theo tình hình chậm hồi phục của khu vực DN có 
khả năng làm tăng thâm hụt vào năm 2013, và điều 
này có khả năng ảnh hưởng đến việc đảm bảo trần nợ 
công 65% xét trong dài hạn.  

3.3. Khơi thông và nâng cao niềm tin vào các thị 
trường 

Việc nâng cao niềm tin tiêu dùng và đầu tư sẽ tùy 
thuộc rất lớn từ việc Chính phủ cam kết tái cấu trúc 
hệ thống ngân hàng thương mại, thị trường bất động 
sản, và thị trường chứng khoán nhằm khơi thông nền 
kinh tế. Thứ nhất, các ngân hàng yếu kém về thanh 
khoản và nợ xấu cần được xử lí kiên quyết, góp phần 
ổn định hệ thống ngân hàng, tạo niềm tin cho nhà đầu 
tư và người dân. Thứ hai, các giải pháp xử lí nợ xấu 
cần được thực hiện đồng bộ nhằm khơi thông dòng 
vốn cho nền kinh tế, phấn đấu đưa nợ xấu của các 
ngân hàng thương mại nhà nước giảm xuống dưới 
3%[10] trong năm 2013. Thứ ba, việc khôi phục niềm 
tin từ thị trường tiền tệ phải được Chính phủ đảm bảo 
bằng mặt bằng lãi suất thấp nhưng lạm phát vẫn trong 
kiểm soát để tạo cơ hội nâng cao tiếp cận tín dụng cho 
các nhu cầu thực chất từ thị trường bất động sản và 
tiến tới khai thông thị trường này do thị trường bất 
động sản liên quan trực tiếp đến hàng chục ngành sản 
xuất khác như xi măng, sắt thép. Thứ tư, khi thị 
trường bất động sản từng bước được tháo gỡ thì niềm 
tin đầu tư sẽ được cải thiện và thị trường chứng khoán 
có cơ hội tốt để thị trường tái cơ cấu, thanh lọc những 
hàng hóa kém chất lượng, nhà đầu tư từ bỏ tâm lí đầu 
tư theo bầy đàn mà thay vào đó có cái nhìn trung và 
dài hạn. Để làm được điều này thì Chính phủ cần kiên 

quyết thực hiện các giải pháp tái cấu trúc, và thách 
thức là các giải pháp này cần có thời gian. Do vậy, 
triển vọng của cả ba thị trường trong năm tới chỉ lạc 
quan kì vọng đến mức là từng bước khắc phục niềm 
tin từ các nhà đầu tư bằng các giải pháp cụ thể và 
minh bạch, do vậy mức độ khôi phục niềm tin từ công 
chúng của ba thị trường này là rất quan trọng, trong 
đó thị trường tiền tệ là ưu tiên một.   

3.4. Triển vọng tái cấu trúc và chính sách vĩ mô 

Tái cấu trúc nền kinh tế là một trong các giải pháp 
mang tính dài hạn nhằm giải quyết các yếu tố mang 
tính nền tảng để tiến tới tái cơ cấu nền kinh tế gắn với 
đổi mới mô hình tăng trưởng để thúc đẩy tăng trưởng 
bền vững với các cán cân vĩ mô ổn định hơn trong 
trung và dài hạn. Tập trung mọi nguồn lực nâng cao 
chất lượng tăng trưởng, có bước tiến vững chắc đến 
những mô hình tăng trưởng xanh, nền kinh tế tri thức. 
Huy động tối đa các nguồn lực của nền kinh tế để giải 
quyết ba điểm nghẽn lớn nhất cho quá trình phát triển 
là cơ sở hạ tầng, thể chế, và nguồn nhân lực, từ đó 
mới có khả năng cải thiện môi trường đầu tư đáp ứng 
niềm tin các nhà đầu tư trong và ngoài nước.   

Quá trình tái cơ cấu nền kinh tế đã có những bước 
khởi động đầu tiên trong năm 2012 và cần phải quyết 
tâm thúc đẩy tiếp tục trong năm tới và các năm tiếp 
theo. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt các đề án tái 
cơ cấu thị trường tài chính, ngân hàng (Quyết định số 
254/QĐ-TTg), và tái cơ cấu DN nhà nước (Quyết 
định số 929/QĐ-TTg). Ngoài ra, đề án tổng thể tái cơ 
cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng 
đã được Chính phủ trình Quốc hội tại kì họp thứ ba, 
Quốc hội khóa XIII (6/2012) để lấy ý kiến đại biểu 
quốc hội. Quan điểm về chính sách tái cấu trúc đã có 
sự đồng thuận, vấn đề còn lại là kế hoạch thực thi 
phải mang tính kiên quyết và minh bạch.  

Tái cấu trúc là một kế hoạch trung hạn, hệ quả của 
tái cấu trúc các yếu tố nền tảng nền kinh tế có thể giải 
quyết các vấn đề dai dẳng như lạm phát từ cung khi 
năng lực sản xuất cạnh tranh của nền kinh tế được cải 
thiện và lúc đó vai trò độc lập của NHNN sẽ chỉ theo 
đuổi chính sách lạm phát mục tiêu nhằm nâng cao 
niềm tin của các thị trường; tái cấu trúc đầu tư công 
và DN nhà nước sẽ góp phần cân bằng cán cân ngân 
sách cũng như nâng cao kỉ luật và hiệu quả của chính 
sách tài khóa và tăng cường tác động hỗ trợ thúc đẩy 
phát triển khu vực kinh tế tư nhân mạnh mẽ hơn và sử 
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dụng nguồn lực hiệu quả và cạnh tranh hơn tiến tới 
thúc đẩy tăng trưởng; tái cấu trúc thị trường tài chính, 
đặc biệt là hệ thống ngân hàng thương mại sẽ loại trừ 
các ảnh hưởng từ lợi ích nhóm, thông tin bất cân xứng 

từ đó nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của các 
DN, đặc biệt là DN vừa và nhỏ có khả năng tạo việc 
làm cao cho xã hội  
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